MÔN MĨ THUẬT LỚP 6
Giáo viên: Phan Quang Tùng
Cả năm 35 tiết/35 tuần
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Tiết dạy
	Tuần
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ I (18 tiết/18 tuần)

	Chủ đề: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU (8 tiết/8 tuần)

	1
	Bài 1. Tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc  (Tiết 2 Thư viện)
	2
	1
	1
	-Tranh, ảnh minh họa trong SGK
- Video clip âm nhạc
- Bài vẽ tham khảo
	-Phòng học MT(Tiết 1)
-Phòng học Thư viện (Tiết 2)

	2
	
	
	2
	2
	
	

	3
	Bài 2: Tranh tĩnh vật màu
	2
	3
	3
	- Tranh vẽ tĩnh vật của họa sĩ
- Mẫu vẽ
- Bài vẽ tham khảo
	Phòng học MT

	4
	
	
	4
	4
	
	

	5
	Bài 3: Tranh in hoa, lá 
	2
	5
	5
	- Mẫu hoa, lá thật
- Tranh, ảnh minh họa
- SGK mĩ thuật
	Phòng học MT

	6
	
	
	6
	6
	
	

	7
	Bài 4: Thiệp chúc mừng
	2
	7
	7
	- Giấy màu, keo dán
- Tranh, ảnh minh họa
- SGK mĩ thuật
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học 
MT

	
8
	Bài 4: Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I (Thiệp chúc mừng)  
	
	8
	8
	
	

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM (6 tiết/6 tuần)

	9
	Bài 1: Những hình vẽ trong hang động 
	2
	9
	9
	- Máy chiếu
- Video tư liệu về những hình vẽ trong hang động thời Nguyên thủy
	Phòng học MT


	10
	
	
	10
	10
	
	

	11
	Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử
	2
	11
	11
	- Hình ảnh SGK
- Tư liệu về thời trang thời tiền sử 
	Phòng học MT 

	12
	
	
	12
	12
	
	

	
13
	Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng (tích hợp bảo vệ môi trường)
	2
	13
	13
	- Một vài mẫu túi giấy
- Giấy màu, keo dán
- Bài tham khảo
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT


	
14
	Bài 3: Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I (Túi giấy đựng quà tặng)  
	
	14
	14
	
	

	CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG (8 tiết/8 tuần)

	15
	Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép

	2
	15
	15
	- Tranh, ảnh minh họa trong SGK
- Dây thép, giấy mềm, vải vụn, keo dán...
- Bài tham khảo                                        
	Phòng học MT


	16
	
	
	16
	16
	
	

	17
	Bài 2: Trang phục trong lễ hội
	2
	17
	17
	- Hình ảnh trang phục lễ hội ở một số vùng miền của Việt Nam - video clip về một số lễ hội
- Giấy màu,vải vụn, keo dán...
	Phòng học MT


	18
	
	
	18
	18
	
	

	HỌC KÌ II (17 tiết/17 tuần)

	19
	Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội (Tiết 20 Thư viện)
	2
	19
	19
	- Sản phẩm của tiết trước
- Giấy màu, keo dán, bìa cứng...
	-Phòng học MT(Tiết 19)
-Phòng học Thư viện (Tiết 20)

	20
	
	
	20
	20
	
	

	21
	Bài 4: Hội xuân quê hương (tích hợp di sản văn hóa)
	2
	21
	21
	- Tranh ảnh về một số lễ hội
- Bài vẽ tham khảo
	Phòng h

	22
	
	
	22
	22
	
	

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT CỔ ĐẠI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM(6 tiết/6 tuần)

	23
	Bài 1: Ai Cập cổ đại trong mắt em

	2
	23
	23
	- Tranh, ảnh minh họa trong SGK.
- Video tư liệu về Lịch sử Ai Cập cổ đại
	Phòng học MT 

	24
	
	
	24
	24
	
	

	25
	Bài 2: Họa tiết trống đồng 
Bài 2: Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II
	2
	25
	25
	- Hình ảnh trống đồng SGK.
- Mô phỏng họa tiết bằng kỹ thuật in
- Xốp, giấy A4, chì mềm, màu...
	Phòng học MT

	26
	
	
	26
	26
	
	

	27
	Bài 3: Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng
	2
	27
	27
	- Tranh, ảnh minh họa
- Bài vẽ tham khảo
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT

	28
	 Bài 3: Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng  
	
	28
	28
	
	Phòng học MT

	CHỦ ĐỀ: VẬT LIỆU HỮU ÍCH (6 tiết/6 tuần)

	29
	Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng (tích hợp bảo vệ môi trường)
	2
	29
	29
	- Tranh, ảnh minh họa trong SGK
- Vật liệu đã qua sử dụng: hộp giấy, băng đĩa, giấy màu, vỏ lon nước...
	Phòng học MT

	30
	
	
	30
	30
	
	

	

31
	Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D - Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II
	2
	31
	31
	- Tanh, ảnh minh họa trong SGK
- Vật liệu: Giấy màu, bìa cứng, keo dán...
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT


	32
	Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D
	
	32
	32
	
	

	
33
	Bài 3: Khu nhà tương lai 
	2
	33
	33
	- Sản phẩm của tiết trước
- Bìa cứng, giấy màu, keo dán...
	Phòng  học MT

	34
	
	
	34
	34
	
	

	35
	Bài tổng kết: Các hình thức mĩ thuật
	1
	35
	35
	- Các thể loại MT: Sản phẩm đẹp, tiêu biểu của học sinh ở các chủ đề đã học
	Phòng học MT




MÔN MĨ THUẬT LỚP 7
Cả năm 35 tiết/35 tuần
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Tiết dạy
	Tuần
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ I (18 tiết/18 tuần)

	Chủ đề: CHỦ ĐỀ: CHỮ CÁCH ĐIỆU TRONG ĐỜI SỐNG (4 tiết/  4tuần)

	1
	Bài 1.Nhịp điệu và sắc màu của chữ 
(Tiết 2 Thư viện)
	2
	1
	1
	Máy phát nhạc, máy chiếu, Tranh, ảnh, video và các đồ dùng, vật dụng thực tế.
	-Phòng học MT(Tiết 1)
-Phòng học Thư viện (Tiết 2)

	2
	
	
	2
	2
	
	

	3
	Bài 2:  Logo dạng chữ
	2
	3
	3
	 SGK, logo sưu tầm
	Phòng học MT


	4
	
	
	4
	4
	
	

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (6 tiết/6 tuần)

	5
	Bài 3:  Đường diềm trang trí với họa tiết thời Lý

	2
	5
	5
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT


	6
	
	
	6
	6
	
	

	

7
	Bài 4:  Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc.
	
2
	
7
	
7
	
- Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
· Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT 

	8
	Bài 4:  Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I (Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc)  
	
	8
	8
	
	

	
9
	Bài 5:  Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam

	2
	9
	9
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực
	Phòng học MT


	
10
	
	
	10
	10
	
	

	CHỦ ĐỀ: CHỦ ĐỀ: HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN   (6 tiết/6 tuần)

	11
	Bài 6:  Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu

	2
	11
	11
	Máy phát nhạc, máy chiếu, Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.

	Phòng học MT


	12
	
	
	12
	12
	
	

	13
	Bài 7:  Ngôi nhà trong tranh
	2
	13
	13
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	14
	
	
	14
	14
	
	

	15
	Bài 8: Chao đèn trong trang trí kiến trúc - Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I
	2
	15
	15
	- Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT


	16
	Bài 8: Chao đèn trong trang trí kiến trúc  
	
	16
	16
	
	

	CHỦ ĐỀ: TỔNG KẾT HỌC KÌ I    (2 tiết/2 tuần)

	17
	Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	2


	17
	17
	Sản phẩm của HS

Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT


	18
	Phân tích và đánh giá sản phẩm học tập
	
	18
	18
	
	

	
HỌC KÌ II (17 tiết/17 tuần)
CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT TRUNG ĐẠI THẾ GIỚI  (8 tiết/8 tuần)

	
19
	Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic
(Tiết 20 Thư viện)
	2
	19
	19
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	-Phòng học MT(Tiết 19)
-Phòng học Thư viện (Tiết 20)

	20
	
	
	20
	20
	
	

	21
	Bài 10: Hình khối của nhân vật trong điêu khắc
	2
	21
	21
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	22
	
	
	22
	22
	
	

	23
	Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời Phục Hưng
	2
	23
	23
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.

	Phòng học MT

	24
	
	
	24


	24

	
	Phòng học MT

	25
	Bài 12: Những mảnh ghép thú vị
	2
	25
	25
	- Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.

	Phòng học MT


	
	
	
	26
	26
	
	

	26
	Bài 12: Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II ( Những mảnh ghép thú vị)  
	
	
	
	
	

	CHỦ ĐỀ: CUỘC SỐNG XƯA VÀ NAY (8tiết/8 tuần)

	27
	Bài 13: Chạm khắc đình làng
	2
	27
	27
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	28
	
	
	28
	28
	
	

	29
	Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống

	2
	29
	29
	Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	30
	
	
	30
	30
	
	

	

31
	Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ - Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II
	2
	31
	31
	- SGK, tranh vẽ sưu tầm 
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm. 
	Phòng học MT

	32
	 Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ
	
	32
	32
	
	

	33

	Bài 16: Sắc màu của tranh in
	2
	33
	33
	SGK, tranh vẽ sưu tầm
	Phòng học MT

	34
	
	
	34
	34
	
	

	35
	TỔNG KẾT HỌC KÌ II:
Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	1
	35
	35
	- Sản phẩm của HS
- Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm.
	Phòng học MT




MÔN HỌC: Mĩ Thuật 8 ( Chân trời sáng tạo 2)
Cả năm 35 tiết/35 tuần
	TT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Tiết dạy
	Tuần
(3)
	Thiết bị dạy học (4)
	Địa điểm dạy học  (5)

	
HỌC KÌ I (18 tiết/18 tuần)

	CHỦ ĐỀ 1: SÁNG TẠO TỪ THIÊN NHIÊN

	1
	Bài 1: Vẽ và cách điệu hoa lá (Tiết 2 Thư viện)
	2
	1
	1
	 Máy phát nhạc, máy chiếu, Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	-Phòng học MT(Tiết 1)
-Phòng học Thư viện (Tiết 2)

	2
	
	
	2
	2
	
	

	3
	 Bài 2: Trang trí khăn
	2
	3
	3
	 SGK,  sưu tầm tranh, ảnh trang trí khăn
	Phòng học MT


	4
	
	
	4
	4
	
	

	CHỦ ĐỀ 2: HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG SÁNG TẠO MĨ THUẬT

	5
	 Bài 3: Vẽ dáng người
	2
	5
	5
	 Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …
	Phòng học MT


	6
	
	
	6
	6
	
	

	7
	 Bài 4: Dáng người trong tranh
	2
	7
	7
	Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …
	Phòng học MT 

	8
	Bài 4: Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I ( Dáng người trong tranh)
	
	8
	8
	
	

	CHỦ ĐỀ 3: TRANH TRUYỆN

	9
	Bài 5: Thiết kế bìa tranh truyện (Tiết 9 học thư viện)
	2
	9
	9
	 Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …                           
	Phòng học thư viện 

	10
	
	
	10
	10
	
	

	11
	Bài 6: Tạo hình nhân vật minh hoạ truyện cổ tích
	2
	11
	11
	Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …
	Phòng học MT

	12
	
	
	12
	12
	
	

	CHỦ ĐỀ 4: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY

	13
	 Bài 7: Trường phái ấn tượng
	2


	13
	14
	  Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …


	Phòng học MT



	14
	 Bài 7: Trường phái ấn tượng( tiếp)
	
	14
	14
	
	

	15
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì 1 ( Trường phái ấn tượng)
	1
	15
	15
	Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …
	Phòng học MT


	16
	Bài 8: Trường phái biểu hiện và lập thể
	2
	16
	16
	Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …

	Phòng học MT


	17
	Bài 8: Trường phái biểu hiện và lập thể ( tiếp)
	
	17
	17
	
	

	18
	Trưng bày cuối học kì 1
	1
	18
	18
	- Máy chiếu, Tranh, ảnh,  và các đồ dùng, vật dụng thực tế …

	Phòng học MT


	HỌC KÌ II (17 tiết/17 tuần)
CHỦ ĐỀ 5: DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

	19
	Bài 9: Giá trị thẩm mĩ của di sản văn hóa.
(Tiết 20 Thư viện)
	2
	19
	19
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	-Phòng học MT(Tiết 19)
-Phòng học Thư viện (Tiết 20)

	20
	
	
	20
	20
	
	

	21
	Bài 10: Tạo dáng và trang trí hiện vật 
	2
	21
	21
	  Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	22
	
	
	22
	22
	
	

	CHỦ ĐỀ 6: THIẾT KẾ THỜI TRANG

	23
	 Bài 11: trang trí mẫu vải
	2
	23
	23
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	24
	
	
	24
	24
	
	

	
25
	 Bài 12: Thiết kế thời trang
Với hoa văn dân tộc
Kiểm tra, đánh giá giữa kì II (Thiết kế thời trang
Với hoa văn dân tộc)
	2
	25
	25
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT


	26
	
	
	26
	26
	
	

	CHỦ ĐỀ 7: MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

	27
	 Bài 13: 
Mĩ thuật tạo hình hiện đại việt nam
	2
	27
	27
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	28
	
	
	28
	28
	
	

	29

	  Bài 14: Mĩ thuật ứng dụng hiện đại việt nam (Tiết 29 học thư viện)

	2
	29
	29
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học thư viện

	
	
	
	
30
	
30
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	
CHỦ ĐỀ 8: HƯỚNG NGHIỆP

	31
	 -Bài 15: Mĩ thuật tạo hình ngành đặc thù - Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
-Bài 15: Mĩ thuật tạo hình ngành đặc thù
	2
	31
	31
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT

	32
	
	
	32
	32
	
	

	33
	Bài 16: đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình
	2
	33
	33
	 Tranh,ảnh,video và các đồ dùng,vật dụng thực tế.
	Phòng học MT



	34
	
	
	34
	34
	
	

	35

	Tổng kết năm học: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM MĨ THUẬT
	1
	35
	35
	
	Phòng học MT
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